
[bookmark: _GoBack]PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
Dạng 1: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
- Yêu cầu: Vận dụng được các công thức tính được từ thông, suất điện động cảm ứng
- Phương pháp giải: Sử dụng các công thức tính từ thông, suất điện động.

Ví dụ 1: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ  vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B = 0,002 T. Tính
a) từ thông cực đại gửi qua khung.
b) suất điện động cực đại.
Hướng dẫn giải
S = 50 cm2 = 50.10–4 m2
N = 150 vòng
B = 0,002 T
ω = 3000 vòng/phút = 100π (rad/s)
a) Từ thông cực đại là Φ0 = NBS = 150.0, 002.50.10-4 = 1, 5.10-3 Wb.
b) Suất điện động cực đại E0 = ωNBS = ωΦ0 = 100π.1,5.10-3 = 0,47 V.
Ví dụ 2: Một khung dây hình chữ nhật, kích thước 40 cm x 60 cm, gồm 200 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Khung dây quay quanh trục đối xứng đó với vận tốc 120 vòng/phút.
a) Tính tần số của suất điện động.
b) Chọn thời điểm t = 0 là lúc mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung dây.
c) Suất điện động tại t = 5 s kể từ thời điểm ban đầu có giá trị bằng bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
S = 40.60 = 2400 cm2 = 0,24 m2
N = 200 vòng, B = 0,2 (T).
ω = 120 vòng/phút = 4π (rad/s).
a) Tần số của suất điện động là f =  = 2 Hz.
b) Suất điện động cực đại: E0 = ωNBS = 4π.200.0,2.0,24 = 120,64 V.

Do tại t = 0, mặt phẳng khung vuông góc với cảm ứng từ nên  = 0 hoặc π (hay )
Từ đó ta được biểu thức của suất điện động là e = E0sin(ωt) = 120,64sin(4πt) V.
c) Tại t = 5 s thay vào biểu thức của suất điện động ta được e = E0 = 120,64 V.


Ví dụ 3: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 50 cm2, có N = 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 T. Chọn t = 0 là lúc vectơ pháp tuyến  của khung dây cùng chiều với vectơ cảm ứng từ  và chiều dương là chiều quay của khung dây.
a) Viết biểu thức xác định từ thông qua khung dây.
b) Viết biểu thức xác định suất điện động xuất hiện trong khung dây.
Hướng dẫn giải
S = 50 cm2 = 50.10–4 m2
N = 100 vòng, B = 0,1 (T).
ω = 50 vòng/giây = 100π (rad/s).
a) Lúc t = 0 ta có φ = 0.
	Từ thông cực đại Φ0 = N.B.S = 100.0,1.50.10–4 = 0,05 Wb. 
	Từ đó, biểu thức của từ thông là Φ = 0,05cos(100πt) Wb.
b) Suất điện động cảm ứng e = - Φ’ = 0,05.100π sin100πt = 5πsin100πt V.
Ví dụ 3: Một khung dây dẫn có N = 100 vòng dây quấn nối tiếp, mỗi vòng có diện tích S = 50 cm2. Khung dây được đặt trong từ trường đều B = 0,5 T. Lúc t = 0, vectơ pháp tuyến của khung dây hợp với [image: ] góc [image: ]. Cho khung dây quay đều với tần số 20 vòng/s quanh trục [image: ] (trục  đi qua tâm và song song với một cạnh của khung) vuông góc với [image: ]. Viết biểu thức của  suất điện động e theo t.
Hướng dẫn giải

 Tần số góc: (rad/s)

 Biên độ của suất điện động: (V)

Chọn gốc thời gian lúc: 

Biểu thức của suất điện động cảm ứng tức thời:  (V)   

Hay(V)

Dạng 2: Đại cương về dòng điện xoay chiều
- Yêu cầu: Xác định các đại lượng đặc trưng trong biểu thức cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều
- Phương pháp giải: Vận dụng các công thức cơ bản về cường độ và điện áp xoay chiều.
Ví dụ 1: Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 200cos(100πt) A, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12 V, và sớm pha π/3 so với dòng điện.
a) Tính chu kỳ, tần số của dòng điện.
b) Tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch.
c) Tính giá trị tức thời của dòng điện ở thời điểm t = 0,5 (s). 
d) Trong một giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần?
e) Viết biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Hướng dẫn giải
a) Từ biểu thức của dòng điện i = 200cos(100πt) A; ta có ω = 100π (rad/s).

Từ đó ta có chu kỳ và tần số của dòng điện là: 

b) Giá trị hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I = =  A
c) Tại thời điểm t = 0,5 (s) thì i = 2cos(10π.0,5) = 0. Vậy tại t = 0,5 (s) thì i = 0.
d) Ta có f = 50 Hz, tức là trong một giây thì dòng điện thực hiện được 50 dao động. Do mỗi dao động dòng điện đổi chiều hai lần nên trong một giây dòng điện đổi chiều 100 lần.
e) Do điện áp sớm pha π/3 so với dòng điện nên có π/3 = φu – φi  φu = π/3 (do φi = 0)
 	Điện áp cực đại là U0 = U = 12 V
 	Biểu thức của điện áp hai đầu mạch điện là u = 12cos(100πt + ) V
Ví dụ 2: Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện chạy trong mạch một góc là π/2. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2 A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 50 V. Biết điện áp hiệu dụng của mạch là 100 V. Tính giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện trong mạch.
Hướng dẫn giải


Do điện áp và dòng điện lệch pha nhau góc π/2 nên giả sử biểu thức của dòng điện và điện áp có dạng như sau:   


 Thay các giá trị đề cho     I = 2 A


Ví dụ 3: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. 
a) Xác định biên độ, chu kì và tần số của dòng điện.
b) Đồ thị cắt trục Oi tại điểm có giá trị cường độ dòng điện là bao nhiêu ?

[image: ]
Hướng dẫn giải
a)	Biên độ chính là giá trị cực đại I0 của cường độ dòng điện. Dựa vào đồ thị ta có biên độ của dòng điện này là : I0 = 4 A.
	Tại thời điểm 2,5.10-2 s, dòng điện có cường độ tức thời bằng 4 A. Thời điểm kế tiếp mà dòng điện có cường độ tức thời bằng 4 A là 2,25.10-2 s. Do đó chu kì của dòng điện này là :
T = 2,25.10-2 – 0,25.10-2 = 2.10-2 s  ; Tần số của dòng điện này là :[image: ] Hz
b)	Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều này có dạng :	[image: ]
	Tần số góc của dòng điện này là :[image: ] rad/s
	Tại thời điểm t = 0,25.10-2 s, dòng điện có cường độ tức thời i = I0 = 4 A, nên suy ra :
		[image: ]	Hay  [image: ]    Suy ra :[image: ] rad .	
Do đó biểu thức cường độ của dòng điện này là :	[image: ]
Tại thời điểm t = 0 thì dòng điện có cường độ tức thời là :			[image: ] A [image: ] A.	
Vậy đồ thị cắt trục tung tại điểm có toạ độ (0 s, [image: ] A).
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